DANH SÁCH THI KẾT THÚC THỰC TẬP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 NĂM 2020- 2021
NGÀY 16 – 01 – 2021 TẠI PHÒNG 403 - 404 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
LỚP K25VJYDD

	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	PHÒNG THI
	SUẤT THI

	1 
	25205104134
	Đặng Lê Quỳnh
	Anh
	NUR 251 G1-1
	
	15h30- 16h10

	2 
	25205103238
	Nguyễn Hồng
	Dung
	NUR 251 G1-1
	
	

	3 
	25205108657
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	NUR 251 G1-1
	
	

	4 
	25205107857
	Phạm Võ Thùy
	Dương
	NUR 251 G1-1
	
	

	5 
	25205102586
	Nguyễn Thị Thùy
	Duyên
	NUR 251 G1-1
	
	

	6 
	25205105944
	Phan Lương Hà
	Giang
	NUR 251 G1-1
	
	

	7 
	25205108090
	Phan Nguyễn Gia
	Hân
	NUR 251 G1-1
	
	

	8 
	25202903974
	Trần Thị
	Hiền
	NUR 251 G1-1
	
	

	9 
	25205107510
	Nguyễn Thị Thanh
	Hương
	NUR 251 G1-1
	
	16h15-16h55

	10 
	25205100559
	Đinh Thị Hoàng
	Liên
	NUR 251 G1-1
	
	

	11 
	25205102646
	Thái Thị Cẩm
	Ly
	NUR 251 G1-1
	
	

	12 
	25205104070
	Nguyễn Lê Nhật
	Mai
	NUR 251 G1-1
	
	

	13 
	25202500765
	Nguyễn Thị
	Mỹ
	NUR 251 G1-1
	
	

	14 
	25205101564
	Nguyễn Thị Kim
	Ngọc
	NUR 251 G1-1
	
	

	15 
	25205102530
	Nguyễn Lê Tú
	Nhi
	NUR 251 G1-1
	
	

	16 
	25205107228
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	NUR 251 G1-1
	
	

	17 
	25205101463
	Trần Thị Tú
	Trinh
	NUR 251 G1-1
	
	17h00-17h40

	18 
	25205116421
	Võ Thị Hàn
	Châu
	NUR 251 G1-1
	
	

	19 
	25205107851
	Đinh Thị Hoàng
	Yến
	NUR 251 G1-1
	
	

	20 
	25205102427
	Nguyễn Thị Thúy
	An
	NUR 251 G1-1
	
	

	21 
	25215108852
	Tôn Thất
	Anh
	NUR 251 G1-1
	
	

	22 
	25205104168
	Đặng Vũ
	Hà
	NUR 251 G1-2
	
	

	23 
	25205102260
	Vũ Thu
	Hương
	NUR 251 G1-2
	
	

	24 
	25205117739
	Trần Thị Phương
	Linh
	NUR 251 G1-2
	
	

	25 
	25205116327
	Nguyễn Thị Diễm
	My
	NUR 251 G1-2
	
	17h45-18h25

	26 
	25205100557
	Nguyễn Đức Hoàn
	Mỹ
	NUR 251 G1-2
	
	

	27 
	25205103578
	Nguyễn Trần Hương
	Ngân
	NUR 251 G1-2
	
	

	28 
	25205110336
	Phan Ánh
	Nguyệt
	NUR 251 G1-2
	
	

	29 
	24205105571
	Nguyễn Uyễn
	Nhi
	NUR 251 G1-2
	
	

	30 
	25205117660
	Nguyễn Phương
	Thảo
	NUR 251 G1-2
	
	

	31 
	25205109678
	Nguyễn Thị Lệ
	Thu
	NUR 251 G1-2
	
	

	32 
	25205109343
	Nguyễn Thị Thanh
	Thư
	NUR 251 G1-2
	
	

	33 
	25205102644
	Võ Lê Uyên
	Thuy
	NUR 251 G1-2
	
	18h30-19h10

	34 
	25205104093
	Dương Thuỷ
	Tiên
	NUR 251 G1-2
	
	

	35 
	25205103011
	Hồ Thị Thu
	Trang
	NUR 251 G1-2
	
	

	36 
	25202101410
	Hoàng Nguyễn Kiều
	Trinh
	NUR 251 G1-2
	
	

	37 
	25205108428
	Hoàng Thị Lâm
	Anh
	NUR 251 G1-2
	
	

	38 
	25205109245
	Nguyễn Thị Ngọc
	Ánh
	NUR 251 G1-2
	
	

	39 
	25205117359
	Nguyễn Thị Bích
	Hằng
	NUR 251 G1-2
	
	

	40 
	25205109338
	Lê Thị Thu
	Hiền
	NUR 251 G1-2
	
	

	41 
	25205110025
	Phạm Thị
	Hiền
	NUR 251 G1-2
	
	19h15-19h55

	42 
	25205104703
	Nguyễn Mai
	Hương
	NUR 251 G1-2
	
	

	43 
	25215101596
	Nguyễn Đức
	Mạnh
	NUR 251 G1-3
	
	

	44 
	25215109449
	Phạm Quang
	Minh
	NUR 251 G1-3
	
	

	45 
	25215117034
	Văn Nhật
	Mỹ
	NUR 251 G1-3
	
	

	46 
	25205117032
	Nguyễn Thị Thanh
	Nga
	NUR 251 G1-3
	
	

	47 
	25215103040
	Đặng Thái
	Sơn
	NUR 251 G1-3
	
	

	48 
	25205105499
	Trần Phương
	Thảo
	NUR 251 G1-3
	
	

	49 
	25205105443
	Hà Thị
	Thu
	NUR 251 G1-3
	
	20h00-20h40

	50 
	25205105643
	Lê Thị Thanh
	Thư
	NUR 251 G1-3
	
	

	51 
	25205107183
	Nguyễn Nguyệt
	Trang
	NUR 251 G1-3
	
	

	52 
	25205117124
	Lê Thị Thu
	Trinh
	NUR 251 G1-3
	
	

	53 
	25215109186
	Nguyễn Kim
	Trường
	NUR 251 G1-3
	
	

	54 
	25205104654
	Nguyễn Thị Minh
	Tư
	NUR 251 G1-3
	
	

	55 
	25205109498
	Trần Ngọc Quỳnh
	Uyên
	NUR 251 G1-3
	
	

	56 
	25205102162
	Vũ Thị Thanh
	Tuyền
	NUR 251 G1-1
	
	

	57 
	25215104034
	Nguyễn Trần Nhật
	Hiếu
	NUR 251 G1-2
	
	

	58 
	25215107778
	Võ Đặng Hoàng
	Đức
	NUR 251 G1-2
	
	


